PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


       Số: 25  /QĐ -THTM                               Phong Mỹ, ngày 31 tháng 5  năm 2023
   QUYẾT ĐỊNH  

    Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sử dụng tại Trường Tiểu học Tân Mỹ từ năm học 2023- 2024 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ
Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh gia cấp tiểu học;

Căn cứ Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông Tư 28/2020 ngày 04 tháng 9 năm 2020 về Điều lệ Trường Tiểu học;
Căn cứ công văn số 1541/SGD & ĐT, ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023- 2024;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 22 tháng 05 năm 2023 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4  sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2023- 2024;
Căn cứ Quyết định 589/2021/ QĐ – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/3/2021 về quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở GDPT tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ công văn số 213/PGD & ĐT, ngày 30 tháng 5 năm 2023 Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn chọn và sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023- 2024;
Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-THTM, ngày 29/5/2023 của Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 4  năm học 2023- 2024 theo chương trình GDPT 2018 Trường TH Tân Mỹ.
QUYẾT ĐỊNH:
             Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, sử dụng tại Trường Tiểu học Tân Mỹ từ năm học 2023-2024;

( Có danh mục kèm theo)
Điều 2. Kết quả chọn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023- 2024 của trường sẽ được niêm yết công khai tại bản tin của nhà trường kể từ ngày 06/6/2023 và báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT theo quy định. Hội đồng chọn sách giáo khoa; toàn thể CB,GV,NV nhà trường có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cha mẹ HS lớp 4 năm 2023- 2024 được biết để thực hiện nghiêm túc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 4 Trường TH Tân Mỹ; toàn thể CBGV,NV; cha mẹ HS và học sinh lớp 4 năm học 2023- 2024 và các năm tiếp theo; các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT ( Để báo cáo);

- Như Điều 4;
 - Lưu VT.                                                                                                                  










          Lê Y
	PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ
	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 - NĂM HỌC 2023 - 2024

 (Kèm theo QĐ số: 25 /QĐ-THTM, ngày 30/5/2023 chọn  SGK lớp 4 năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Tân Mỹ)

1. Môn: Tiếng Việt
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh Diều
	Tiếng Việt 4 (Tập 1)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy.
	Nhà xuất bản ĐHSP Tành phố Hồ Chí

	
	Tiếng Việt 4 (Tập 2)
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, Đặng Thị Yến.
	


2. Môn: Toán
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh Diều
	Toán 4
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học

 Sư phạm


3. Môn: Đạo đức
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều


	Đạo đức 4


	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.
	Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh


4. Môn: Khoa học
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều
	Khoa học 4
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.
	Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm


5. Môn: Lịch sử& Địa lý
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều
	Lịch sử& Địa lý 4
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.
	Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm


6. Môn: Tin học

	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều
	Tin học 4
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Thị Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Trung.
	Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm


7. Môn: Công nghệ
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều
	Công nghệ 4
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Mai Lan (đồng Chủ biên), Hoàng Xuân Anh.
	Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh


8. Môn: Giáo dục thể chất
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh Diều
	Giáo dục thể chất 4
	Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.
	Nhà xuất bản 

Đại học Sư phạm


9. Môn: Âm nhạc
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh Diều
	Âm nhạc 4
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.
	Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh


10.  Môn: Mỹ thuật
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Chân trời sáng tạo
	Mỹ thuật 4
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.
	Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam


11.  Môn: Hoạt động trải nghiệm
	Tên bộ SGK
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Cánh diều
	Hoạt động trải nghiệm 4
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh


12. Môn: Tiếng Anh
	Tên bộ SGK
	 Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản 

	Đại Trường Phát
	Tiếng Anh 4 (i-Learn Smart Start)
	Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh


